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VN - INDEX 1,274.44  0.46%

HNX - INDEX 242.49  0.66%

DOW JONES INDUS 40,665.02  -1.29%

EURO STOXX 50 PR 4,870.12  -0.44%

CSI 300 INDEX 3,520.93  0.55%

SJC (Ng.đ/Lượng) 80.000 0.00%

Quốc tế (USD/Oz) 2,445.24  -0.58%

USD/VND (BQ LNH) 24.246  -0.02%

DXY 104.20  0.50%

EUR/USD 1.0892  -0.41%

USD/JPY 157.35  1.03%

USD/CNY 7.2621 0.00%

Dầu thô WTI (USD/th) 82.09  -1.35%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Sáu, ngày 19/07/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Phó Thống đốc nói gì về chính sách lãi suất 0% đối với USD?

▪ Lượng kiều hối đổ về Tp.HCM tăng gần 20%

▪ Tài chính tiêu dùng trên đà hồi phục

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Nhiều kịch bản lạc quan về kinh tế Việt Nam

▪ Việt Nam xuất siêu 11,88 tỷ USD

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ NHTW châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất

▪ Kinh tế Mỹ vẫn đối mặt những biến số

▪ Vì sao tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm tốc trong Q.II?

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số DXY chốt phiên vừa qua tăng 0.41% lên 104.18 sau khi chạm mức thấp nhất 4 tháng là 103.64 và đang

trên đà đạt mức tăng % hàng ngày lớn nhất kể từ ngày 13/6. Theo cuộc thăm dò từ Reuter số đơn xin trợ cấp thất

nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ hàng tuần tăng vọt 20.000 lên 243.000, cao hơn mức ước tính 230.000, mặc dù không

được coi là sự thay đổi đáng kể trên thị trường lao động do yếu tố theo mùa. Ngoài ra, thước đo hoạt động sản

xuất tại khu vực Trung Đại Tây Dương của Mỹ đã tăng trưởng mạnh hơn dự kiến vào tháng 7, nhờ sự gia tăng

đơn đặt hàng mới. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến sẽ công bố chính sách tiếp theo vào cuối tháng 7.

➢ Giá vàng thế giới trên đà giảm với vàng giao ngay giảm 12.3 USD xuống 2.445,5 USD/ounce. Vàng tương lai giao

dịch lần cuối ở mức 2.447,9 USD/ounce, giảm 12.6 USD so với phiên giao dịch trước đó. Giá kim loại quý này đã

sụt giảm sau khi đạt mức tăng lớn nhất 2.482.29 USD/ounce và chịu áp lực chốt lời từ các nhà giao dịch.

➢ Giá dầu Brent giảm 0.41% giữ mức 85.18 USD/thùng. Giá dầu WTI Mỹ giảm 0.35% giữ mức 83.10 USD/thùng.

Giá dầu tăng #2% trong phiên giao dịch 17/7 do lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến trong tuần

và do USD trên đà suy yếu đã làm lu mờ các dấu hiệu tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Trung Quốc.

➢ Tỷ giá GBP/USD chốt phiên 18/7 giảm 0.5% lên 1.2945 sau khi dữ liệu của Anh cho thấy tiền lương tăng

chậm hơn nhưng vẫn đủ mạnh để duy trì nghi ngờ về đợt cắt giảm lãi suất sắp tới của Ngân hàng Anh.

➢ Tỷ giá USD/JPY chốt phiên giao dịch vừa qua tăng 0.7% lên 157.26. Sức mạnh của JPY tăng mạnh vào

phiên giao dịch ngày 18/7 làm dấy lên đồn đoán về một sự can thiệp khác từ các quan chức Nhật Bản

nhằm hỗ trợ đồng tiền này tăng từ mức thấp trong nhiều thập kỷ.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 07/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 07/2024
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Giá vàng - Tháng 07/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 74.000
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Phó Thống đốc nói gì về chính

sách lãi suất 0% đối với USD?

Chiều ngày 17/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức họp với các chuyên

gia kinh tế (KT) để trao đổi về chính sách ngoại tệ và lãi suất (LS) tiền gửi bằng

USD dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà. Phát biểu tại cuộc

họp, Phó Thống đốc cho biết, trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và Chính

phủ đã chỉ đạo xuyên suốt việc điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) hướng tới

mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định KT vĩ mô, chống đô la hóa, từng bước

chuyển dần quan hệ huy động-cho vay ngoại tệ sang quan hệ mua-bán, từ đó

nâng cao vị thế của VND. Theo Phó Thống đốc, việc áp dụng chính sách LS 

USD 0% là 1 trong các giải pháp đồng bộ mà NHNN triển khai để ổn định thị

trường ngoại hối, neo kỳ vọng tỷ giá và nâng cao vị thế VND. Nhờ chính sách

này, tỷ giá và thị trường ngoại hối ổn định. Tỷ lệ đô la hóa trong nền KT giảm

mạnh (tiền gửi ngoại tệ/tổng phương tiện thanh toán giảm từ mức 11,06% trong 2014

xuống #6,05% tính đến tháng 6/2024; tín dụng ngoại tệ/tổng tín dụng có xu hướng

giảm). Bên cạnh đó, chống đô la hóa, từng bước chuyển dịch quan hệ huy động-

cho vay sang quan hệ mua-bán ngoại tệ, nâng cao vị thế VND. Trao đổi tại cuộc

họp, các chuyên gia KT đánh giá cao NHNN về các biện pháp chống đô la hóa. 
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Lượng kiều hối đổ về Tp.HCM

tăng gần 20%

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh Tp.HCM, trong 6

tháng đầu năm 2024, lượng kiều hối chuyển về Tp.HCM đạt #5,2 tỷ USD, bằng

54,7% sv cả năm 2023 và 19,5% sv cùng kỳ. Tính riêng Q.II, kiều hối chuyển về

hơn 2,3 tỷ USD, tuy 19,5% sv Q.I nhưng vẫn 4,2% sv Q.II/2023. Trong đó, kiều

hối chuyển về từ khu vực châu Á vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 56,1% và

48,5% sv cùng kỳ. Lý giải nguyên nhân kiều hối tăng mạnh trong nửa đầu năm

nay, ông Nguyễn Đức Lệnh đại diện NHNN chi nhánh Tp.HCM cho rằng, yếu tố

nguồn nhân lực và thị trường lao động tiếp tục là các yếu tố tác động tích cực đến

lượng kiều hối chuyển về từ khu vực này trong 6 tháng đầu năm 2024. Bên cạnh

đó, một trong những yếu tố thúc đẩy kiều hối tăng mạnh còn phải kể đến dịch vụ

chi trả kiều hối của các ngân hàng (NH), công ty kiều hối… ngày càng tốt hơn, theo

hướng thuận lợi, an toàn và hiệu quả cho người dùng. Ngoài các yếu tố nêu trên,

các cơ chế chính sách của Chính phủ, của NHNN về kiều hối, ngoại hối và môi

trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cũng là những cơ sở, nền tảng vững chắc thu

hút nguồn kiều hối chuyển về Thành phố trong thời gian qua.
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Tàichínhtiêudùngtrênđàhồiphục Theo bà Trần Kiều Oanh, Trưởng phòng Dịch vụ tài chính, Khối Dịch vụ Nghiên

cứu thị trường và tư vấn FiinGroup, thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam (VN) 

đã trải qua 2023 thách thức nhất trong thập kỷ qua do KT tăng trưởng chậm, môi

trường kinh doanh tín dụng gặp nhiều bất lợi. Các số liệu báo cáo tính đến cuối

năm 2023 cho thấy, tổng dư nợ cho vay của các công ty tài chính (CTTC) tiêu

dùng đã thu hẹp hơn 9% sv cùng kỳ năm trước trong bối cảnh nhu cầu tín dụng

yếu, chất lượng tín dụng giảm sút, tỷ lệ nợ xấu gia tăng, buộc các tổ chức tín

dụng phải thắt chặt các điều kiện cho vay. Tuy nhiên, những thách thức mà các

CTTC đang đối mặt mang lại cơ hội cho các đối tác chiến lược và đầu tư. Cụ

thể, sau giai đoạn điều chỉnh, các CTTC cần thêm vốn để vượt qua thách thức

và mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt là những công ty thuộc sở hữu của

các NH nội địa có kế hoạch thoái vốn khỏi tài chính tiêu dùng và tập trung vào

các dịch vụ cốt lõi. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, thị trường tài chính tiêu

dùng VN vẫn hứa hẹn nhiều tiềm năng, do tỷ lệ xâm nhập của tín dụng tiêu

dùng còn thấp và các yếu tố dân số thuận lợi. Sự phục hồi của thị trường sẽ rõ

rệt hơn từ nửa cuối năm 2024. Trong ngắn hạn, con đường phục hồi sẽ được hỗ

trợ bởi các dấu hiệu tích cực từ môi trường KT vĩ mô, bao gồm sự hồi phục của

các ngành sản xuất và xuất khẩu dự kiến sẽ cải thiện chất lượng tín dụng và nhu

cầu tín dụng của công nhân, lao động phổ thông.
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Nhiều kịch bản lạc quan về kinh tế

ViệtNam

Tăng trưởng KT 6 tháng đầu năm nay của VN vượt kịch bản cao nhất mà Quốc hội

đề ra. Theo đó, Chính phủ đã quyết nghị kịch bản tăng trưởng cả năm phấn đấu ở

mức cận trên là 6,5-7%. Các tổ chức trong nước và quốc tế lần lượt cập nhật lại dự

báo, triển vọng KT VN. Cụ thể: CIEM cập nhật 2 kịch bản tăng trưởng 2024, cao

hơn đáng kể sv dự báo hồi đầu năm (lần lượt ở mức 6,13-6,48%). Kịch bản 1 - Tăng

trưởng GDP có thể đạt 6,55% trong bối cảnh xuất khẩu 9,54% sv 2023, CPI BQ 

cả năm 4,32% sv cùng kỳ và cán cân thương mại thặng dư ở mức 5,7 tỷ USD. 

Kịch bản 2 - Tăng trưởng GDP dự báo ở mức 6,95%, xuất khẩu cả năm 11,64%

sv 2023, CPI BQ 4,12% sv cùng kỳ và cán cân thương mại đạt thặng dư ở mức

7,3 tỷ USD. “Nếu làm tốt những cải cách đang thực hiện, đồng thời có 1 chút thuận

lợi từ diễn biến KT thế giới, VN có hy vọng đạt được kết quả tăng trưởng GDP là

gần 7%”. TS.Cấn Văn Lực và nhóm tác giả của Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV

dự báo, ở kịch bản cơ sở, tăng trưởng cả năm có thể đạt 6,3-6,5%. Khả quan hơn,

ở kịch bản tích cực, tăng trưởng đạt 6,5-6,7%. Các tổ chức quốc tế cũng cập nhật

lại triển vọng KT VN. Hầu hết mạnh dạn đưa ra kịch bản tăng trưởng cao hơn. Vừa

qua, sau chuyến làm việc tại VN, IMF phát đi thông cáo ghi nhận sự thay đổi tích

cực của nền KT nhưng lưu ý rủi ro suy giảm vẫn còn lớn. UOB dự báo tăng trưởng

của VN ở mức 6% cho 2024. UOB cho rằng, mục tiêu tăng trưởng 2024 chính thức

6-6,5% có khả năng đạt được. ADB dự báo triển vọng tăng trưởng VN 2024-2025

được giữ nguyên, lần lượt ở mức 6% và 6,2%, đứng thứ 2 trong Châu Á-Thái Bình

Dương và cao nhất ASEAN. Lạm phát sẽ ổn định ở mức 4% trong 2024 và 2025. 
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Việt Nam xuất siêu 11,88 tỷ USD Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến giữa tháng 7, tổng kim ngạch xuất

nhập khẩu cả nước đạt #403 tỷ USD, xuất siêu 11,88 tỷ USD. Cụ thể, nửa đầu

tháng 7 (từ ngày 1-15/7), tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 16,26 tỷ USD. Trong đó

có 4 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: Máy vi tính, sản phẩm

điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng;

hàng dệt may. Lũy kế tổng kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến 15/7 đạt

207,25 tỷ USD, 15,19% sv cùng kỳ 2023 (tương đương kim ngạch 27,33 tỷ

USD). Chiều ngược lại, nửa đầu tháng 7, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 16,43 tỷ

USD. Hai nhóm hàng nhập khẩu tỷ USD trong kỳ này là máy vi tính, sản phẩm

điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng. Lũy kế từ đầu năm

đến 15/7, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 195,37 tỷ USD, 17,7% sv cùng kỳ

2023 (tương đương kim ngạch 29,37 tỷ USD). Như vậy, từ đầu năm đến 15/7,

tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt #403 tỷ USD, 56,7 tỷ USD sv cùng kỳ

2023. Trong nửa đầu tháng 7, nhập siêu nhẹ nhưng tính chung từ đầu năm đến

15/7, VN vẫn xuất siêu 11,88 tỷ USD.
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ECB giữ nguyên lãi suất Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giữ nguyên LS ở mức 3,75% như dự báo

tại cuộc họp vào ngày 18/7. Cụ thể, ECB đã hạ LS từ các mức cao kỷ lục vào tháng

6, dù tiến triển trong việc đưa lạm phát về mức mục tiêu 2% đình trệ. Khi lạm phát

vẫn ở mức cao và tăng trưởng lương tiếp tục, ECB có thể thận trọng hơn trong

hành động tiếp theo. Chủ tịch ECB nhấn mạnh, KT vẫn đối mặt với rủi ro suy giảm

tăng trưởng. Theo bà, việc KT toàn cầu yếu hơn hay căng thẳng thương mại giữa

các nền KT lớn leo thang sẽ gây sức ép lên tăng trưởng của Khu vực sử dụng EUR 

(Eurozone). LS cao có thể gây tác động lên hoạt động KT mạnh hơn dự kiến. Các

số liệu về đầu tư cho thấy tăng trưởng thấp trong 2024. Bà nhấn mạnh tốc độ tăng

trưởng KT của Eurozone trong Q.II có thể thấp hơn mức 0,3% trong Q.I. Về các

bước đi sắp tới, ECB nhắc lại lộ trình LS sẽ không được định trước mà các quyết

định sẽ tùy thuộc vào các số liệu. Các thị trường nhận định ECB sẽ hạ LS 2 lần từ

nay đến cuối năm nay và thêm 5 lần cho đến cuối năm tới.
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Kinh tế Mỹ vẫn đối mặt những

biến số

Báo cáo khảo sát về các điều kiện KT Beige Book được FED công bố ngày 17/7 dự

kiến KT Mỹ sẽ tăng trưởng chậm lại trong 6 tháng tới, do những yếu tố bất ổn liên

quan tới cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, chính sách đối nội, xung đột địa chính trị

và lạm phát. Beige Book được biên soạn với các dữ liệu về điều kiện kinh doanh

thu thập ở 12 khu vực được cơ quan này theo dõi tính đến ngày 8/7. Beige Book

cho biết, nền KT Mỹ đang tăng trưởng chậm lại và lạm phát hạ nhiệt khi bước vào

Q.III, với 1 số khu vực hoạt động KT không thay đổi hoặc suy giảm. Trong số các

khu vực khảo sát, 5 khu vực có hoạt động KT không thay đổi hoặc suy giảm, tăng

sv 2 khu vực của lần khảo sát trước. Theo Beige Book , cuộc bầu cử tổng thống Mỹ

vào tháng 11 ngày càng thu hút sự quan tâm của mạng lưới DN. Chi nhánh FED

Atlanta cho biết, sự không chắc chắn về kết quả bầu cử dường như đang ảnh

hưởng đến hoạt động đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong khi chi nhánh

FED Dallas cũng nhận định rằng triển vọng từ các ngành sản xuất, xây dựng và bất

động sản đang bị “phủ bóng” bởi sự không chắc chắn về bầu cử… Theo dự báo

của World Bank, KT Mỹ vẫn sẽ diễn biến tích cực, với mức tăng trưởng 2,5% trong

2024. Tuy nhiên, sự chưa rõ ràng trong lộ trình chính sách của FED, thị trường lao

động hạ nhiệt, những biến động từ cuộc bầu cử Mỹ và cả những thách thức từ

USD mạnh lên có thể là những yếu tố hạn chế đà tăng trưởng của nền KT này.
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Vì sao tăng trưởng kinh tế của

Trung Quốc giảm tốc trong Q.II?

Theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (TQ) công bố ngày 15/7, GDP

Q.II của TQ 4,7% sv cùng kỳ 2023, 0,6 điểm % sv Q.I, thấp hơn đáng kể sv dự

báo trung bình 5,1% từ cuộc khảo sát của Caixin. Tính chung 6 tháng đầu năm,

GDP 5% sv cùng kỳ 2023, vẫn đạt mục tiêu tăng trưởng chính phủ đã đặt ra. Trả

lời báo chí truyền thông, người phát ngôn Cục Thống kê Quốc gia TQ chia sẻ, trong

ngắn hạn, sự suy giảm tăng trưởng KT trong Q.II bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như

thời tiết cực đoan và thảm họa mưa lũ thường xuyên. Đồng thời, phản ánh sự gia

tăng của những khó khăn, thách thức trong hoạt động KT hiện nay, đặc biệt là vấn

đề nhu cầu trong nước yếu, vòng tuần hoàn hàng hóa nội địa không được thông

suốt... Hoạt động KT Q.II là "có những dao động về tổng quan nhưng xu thế đang

tốt lên" và những dao động ngắn hạn sẽ không làm thay đổi xu hướng tích cực dài

hạn. Tháng 6, dữ liệu KT về tăng trưởng xuất khẩu đã chậm lại, trong đó tốc độ

tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp và tổng doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng

giảm xuống lần lượt là 5,3% và 2,0% sv cùng kỳ 2023, trong khi tốc độ tăng trưởng

lũy kế của đầu tư tài sản cố định giảm xuống 3,9%... Về phía cầu, nhu cầu trong

nước của TQ tiếp tục chậm lại, trong đó tốc độ tăng trưởng xã hội trong tháng 6 

giảm xuống 2,0%, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2023. Theo KT trưởng của GF

Securities, tốc độ tăng trưởng tiêu dùng của TQ yếu có tính liên tục nhất định

nhưng mức thấp hàng tháng trong tháng 6 cũng có thể liên quan đến tác động của

thời tiết bất thường như nhiều đợt mưa lớn ở khu vực phía Nam.
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2024 2025

World Bank 2,6% 2,7%

IMF (*) 3,2% 3,3%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB (*) 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,3%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

(*) Cập nhật ngày 17/7/2024

(*) Cập nhật ngày 16/7/2024
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